
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ MÃ NGÀNH DỰ THI 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LẦN THỨ 32 

TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2019 - 2020 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG 

 

A. Đối với vị trí thi tuyển công chức ngạch Chuyên viên hoặc tương đương.  

❖ Nhóm ngành dự thi: 

1. Nhóm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01.NN&PTNT). 

2. Nhóm ngành Hành chính văn phòng (02.HCVP). 

3. Nhóm ngành Nội vụ (03.NV). 

4. Nhóm ngành Giao thông, xây dựng (05.GT,XD). 

5. Nhóm ngành Văn hóa và Thông tin (06.VHTT). 

6. Nhóm ngành Kế hoạch và Đầu tư (07.KHĐT). 

7. Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường (08.TNMT). 

8. Nhóm ngành Kế toán, Tài chính - Ngân sách (09.KTTC). 

9. Nhóm ngành Ngoại vụ (11.NgV). 

10. Nhóm ngành Thanh tra, khiếu nại tố cáo (12.TT,KNTC). 

11. Nhóm ngành Tư pháp (13.TP). 

12. Nhóm ngành Khoa học và Công nghệ (14.KHCN). 

❖ Danh mục tài liệu ôn thi: 

I. Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy 

nhà nước. 

1. Hiến pháp năm 2013: Chương V, Chương VI, Chương VII. 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14): Điều 2. 

4. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

5. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

II. Chuyên đề 2: Vị trí việc làm; cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương 

công vụ. 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019. 

3. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những 

người là công chức. 

4. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm 

và cơ cấu ngạch công chức. 

5. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý 

kỷ luật đối với công chức. 
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7. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

8. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 

quyền địa phương. 

III. Chuyên đề 3: Cải cách hành chính. 

1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

4. Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

5. Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

IV. Chuyên đề 4: Văn bản, soạn thảo văn bản. 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015).  

2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

 

B. Đối với vị trí thi tuyển công chức ngạch Nhân viên, cán sự hoặc tương đương.  

❖ Nhóm ngành dự thi: 

1. Nhóm ngành Văn thư (04.VT). 

2. Nhóm ngành Thủ quỹ (10.TQ). 

❖ Danh mục tài liệu ôn thi: 

I. Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy 

nhà nước. 

1. Hiến pháp năm 2013: Chương V, Chương VI, Chương VII. (10 câu) 

2. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

II. Chuyên đề 2: Vị trí việc làm; cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương 

công vụ. 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019. 
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3. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những 

người là công chức. 

4. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý 

kỷ luật đối với công chức. 

5. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 

quyền địa phương. 

III. Chuyên đề 3: Cải cách hành chính. 

1. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

IV. Chuyên đề 4: Văn bản, soạn thảo văn bản. 

1. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI  

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(01.NN&PTNT) 

 

A. Mã ngành dự thi: 01.NN&PTNT_KL,LN 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Kiểm lâm viên tại Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Chuyên viên Quản lý về lâm nghiệp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Hướng Hóa. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I, Chương II, Chương IX, Chương X, 

Chương XI). 

2. Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và 

lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

4. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

5. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quản lý rừng bền vững. 

6. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh. 

7. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng. 

8. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về điều tra kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. 

B. Mã ngành dự thi: 01.NN&PTNT_TT,TL 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Chuyên viên Quản lý trồng trọt (bảo vệ thực vật), kiêm quản lý về thủy lợi (đê 

điều, phòng chống lụt bảo) tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Hướng Hóa. 

2. Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) tại Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Đakrông. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Trồng trọt năm 2018 (Chương I; Chương II: Mục 2, 3, 5, 7; Chương III: 

Mục 1, 2, 4, 5; Chương IV: Mục 3, 4, 5, 6; Chương VI). 

2. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 (Chương I, Chương II, Chương III). 

3. Luật Thủy lợi năm 2017 (Chương I, II, IV, V, VII, VIII, IX). 

4. Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 (Chương II, Chương V). 

5. Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi. 

6. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp 
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hữu cơ. 

7. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý phân bón. 

8. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

9. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu 

cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

C. Mã ngành dự thi: 01.NN&PTNT_XDNTM 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên theo dõi xây dựng nông thôn mới tại Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Vĩnh Linh 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

2. Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

3. Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt 

chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

4. Nghị quyết  số 32/2016/QH14 ngày 23/11/ 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

5. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

6. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn. 

7. Quyết định  số 372/QĐ-TTg  ngày 14/3/ 2014 Thủ tướng chính phủ về việc xét 

công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. 

8. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Quyết định 1720/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung quyết định số định số 

1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

10. Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/ 2014 Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

11. Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/ 2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020. 

12. Thông tư  số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
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gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT. 

13. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy 

mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

14. Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. 

15. Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban 

hành quy chế thi đua khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2016 - 2020. 

16. Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 

17. Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành 

bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2018 - 2020. 

18. Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành 

bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2019 - 2020. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (02.HCVP) 

 

A. Mã ngành dự thi: 02.HCVP_KHCN 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Hành chính tổng hợp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; Chương II: Mục 1; 

Chương VI: Mục 1: Điều 78, 79, 87, Mục 2: Điều 121, 122, 123). 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, VIII, IX, 

XII, XIII).  

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư (Chương I: Điều 3, 4; Chương II: Mục 1, 2; Chương IV; Phụ lục I: Phần I: Mục I, 

II, III, Phần 2; Phụ lục II). 

4. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động 

thông tin khoa học và công nghệ. 

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Chương I, II, III). 

6. Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

7. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện. 

8. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 

9. Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc ban hành Chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành 

chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025. 

10. Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

 

B. Mã ngành dự thi: 02.HCVP_NC 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp) tại 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Triệu Phong. 

2. Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp) tại 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Cam Lộ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; Chương II: Mục 2, 

3; Chương VI: Mục 1: Điều 78, 79, 87, 95, 108, Mục 2; Chương VII). 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, X, XIII).  
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3. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (Chương II). 

4. Luật Khiếu nại năm 2011 (Chương I; Chương II: Mục 2; Chương III: Mục 1, 2, 

3; Chương VI). 

5. Luật Tố cáo năm 2018 (Chương I; Chương II; Chương III: Mục 1, 2). 

6. Luật Tiếp công dân năm 2013 (Chương I, II, VI, VII). 

7. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư (Chương I: Điều 3, 4; Chương II: Mục 1, 2; Chương IV; Phụ lục I: Phần I: Mục I, 

II, III, Phần 2; Phụ lục II). 

9. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Chương I: Điều 3, 4; Chương II: Mục 1). 

10. Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(Nội dung Quy chế: Chương I, II, III, VI).  

11. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 

 

C. Mã ngành dự thi: 02.HCVP_VHXH 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) tại Văn 

phòng HĐND&UBND Triệu Phong. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương II: Mục 2, 3; Chương 

VI: Mục 1: Điều 78, 79, 87, 95, Mục 2: Từ Điều 113 đến Điều 123). 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, X, XIII).  

3. Luật Di sản văn hóa năm 2001 (Chương V); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa năm 2009. 

4. Luật Giáo dục năm 2019 (Chương I, VII, VIII). 

5. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội. 

6. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Chương I; Chương II: Điều 5, 6, 

11; Chương III: Điều 12, 13, 15, 16; Chương IV: Điều 18, 22, 23, 24; Chương V: Điều 

25, 26, 27). 

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư (Chương I: Điều 3, 4; Chương II: Mục 1, 2; Chương IV; Phụ lục I: Phần I: Mục I, 

II, III, Phần 2; Phụ lục II). 

8. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Chương I: Điều 3, 4; Chương II: Mục 1). 

9. Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Nội 

dung Quy chế: Chương I, II, III, VI).  

10. Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 
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11. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 

12. Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng 

Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 

D. Mã ngành dự thi: 02.HCVP_HCMC 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Hành chính một cửa tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Triệu 

Phong. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; Chương II: Mục 2, 

3; Chương VI: Mục 1: Điều 78, 79, 87, 95, Mục 2). 

2. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Chương I, II, III, IV, V). 

4. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

5. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

6. Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

7. Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng 

Trị năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. 

8. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH NỘI VỤ (03.NV) 

 

A. Mã ngành dự thi: 03.NV_TCBC 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội tại Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa. 

2. Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội tại Phòng Nội vụ huyện Gio Linh. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; Chương II: Mục 2, 3). 

2. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế 

công chức. 

3. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

4. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể tổ chức hành chính. 

6. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức. 

7. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

8. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội (Chương I, II, V, VII). 

9. Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (Chương I, II, V, VI). 

10. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

11. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

12. Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ 

cấu ngạch công chức. 

13. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc 

làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

14. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng 

và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 

15. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 
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B. Mã ngành dự thi: 03.NV_XDLL 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Xây dựng lực lượng (công tác tổ chức bộ máy, nhân sự) tại Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; Chương II: Mục 1). 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019. 

3. Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I; Chương III: Mục 1, 2; Chương IV: Điều 

41, 43; Chương VIII; Chương XI).  

4. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và 

lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

5. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế 

công chức. 

6. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể tổ chức hành chính. 

8. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức. 

9. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

10. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế. 

11. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế. 

12. Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ 

cấu ngạch công chức. 

13. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc 

làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

14. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng 

và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH VĂN THƯ (04.VT) 

 

Mã ngành dự thi: 04.VT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 06 vị trí. 

1. Văn thư trung cấp tại Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Văn thư trung cấp tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp thuộc Sở Y tế. 

3. Văn thư trung cấp tại Văn phòng Sở Ngoại vụ. 

4. Văn thư trung cấp tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Văn thư trung cấp tại Văn phòng HĐND&UBND thuộc UBND huyện Cam Lộ. 

6. Văn thư trung cấp tại Văn phòng HĐND&UBND thuộc UBND huyện Vĩnh Linh. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Lưu trữ năm 2011 (Chương I, II, III, IV). 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định thi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

(Chương I, II, III, IV, V, VI; Phụ lục I: Phần I: Mục I, II, III, Phần II; Phụ lục II; Phụ lục 

V: Mục I; Phụ lục VI: Phần I). 

4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng con dấu (Chương I; Chương II: Mục 1, 3). 

5. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày /12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

7. Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 

8. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

9. Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức 

danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên 

ngành văn thư (Chương I, II). 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH GIAO THÔNG, XÂY DỰNG (05.GT,XD) 

 

A. Mã ngành dự thi: 05.GT,XD_XD,HTĐT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 04 vị trí. 

1. Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực giao thông) 

tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng. 

2. Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực cấp thoát 

nước) tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng. 

3. Chuyên viên Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị tại Phòng Quản lý đô thị 

thuộc UBND thị xã Quảng Trị. 

4. Chuyên viên Quản lý xây dựng thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND 

huyện Hướng Hóa. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Xây dựng năm 2014 (Chương I; Chương II: Mục 1, 5, 8; Chương V: Điều 

89, 90, 91, 94, 95; Chương VII: Mục 1; Chương IX). 

2. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (Chương I; Chương II: Mục 5; Chương V). 

3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng (Chương I; Chương II, Chương III; Chương IV: 

Điều 23, 24, 25, 35, 36; Chương V; Chương VI: Điều 46, 48; Chương VII). 

4. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

5. Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. 

6. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây 

dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 

ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Chương II, III). 

7. Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

8. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

9. Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn. 

 

B. Mã ngành dự thi: 05.GT,XD_KTQH 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý kiến trúc - quy hoạch tại Phòng Quy hoạch kiến trúc thuộc 

Sở Xây dựng 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Kiến trúc năm 2019. 

2. Luật Xây dựng năm 2014 (Chương I; Chương II: Mục 1, 2, 4, 5, 6, 8).  

3. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-46-2015-ND-CP-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-46-2015-ND-CP-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2012-nd-cp-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-148204.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-08-2012-tt-bxd-huong-dan-thuc-hien-bao-dam-cap-nuoc-an-toan-151897.aspx
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4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 

2018 (Điều 28, 29). 

5. Nghị định số 44/2015/NĐ ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng (Chương I; Chương II: Mục 1, 3, 5; Chương III; 

Chương IV). 

6. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (Chương I; Chương III: Mục 1, 2; Chương V).  

7. Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ. 

8. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 

hồ sơ của nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

9. Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

 

C. Mã ngành dự thi: 05.GT,XD_GTVT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc 

UBND huyện Đakrông 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (Chương I; Chương III: Điều 39, 40, 45, 

47, 52; Chương IV: Điều 53, 57; Chương V: Điều 58, 59, 61; Chương VI; Chương VII). 

2. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Chương I; Chương II; 

Chương III; Chương V: Điều 17, 18, 19, 22). 

3. Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Chương I; 

Chương II: Mục 1, 2, 4, 5, 6). 

4. Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

5. Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

6. Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

(Chương I, II, IV). 

7. Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ (Chương I, II, 

III, IV, V). 

8. Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (06.VHTT) 

 

A. Mã ngành dự thi: 06.VHTT_VH 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 03 vị trí. 

1. Chuyên viên Quản lý văn hóa và gia đình, kiêm quản lý thể dục, thể thao và du 

lịch tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện Triệu Phong. 

2. Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở tại Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc UBND huyện Hướng Hóa. 

3. Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở tại Phòng Kinh tế - Xã hội thuộc 

UBND huyện đảo Cồn Cỏ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Quảng cáo năm 2012 (Chương I, II, III). 

2. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Từ Chương I đến Chương VI). 

3. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

4. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường. 

5. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội. 

6. Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh 

doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Chương I, II, IV). 

7. Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012. 

8. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính và quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Điều 2). 

9. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

10. Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 

11. Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

B. Mã ngành dự thi: 06.VHTT_TTTT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý thông tin - truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Đakrông 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 (Chương I, II, V, VII). 
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2. Luật Báo chí năm 2016 (Từ Chương I đến Chương IV). 

3. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

4. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại. 

6. Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 

7. Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. 

8. Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

9. Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện nội dung “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin 

và truyền thông cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020. 

10. Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

11. Kế hoạch số 5551/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (07.KHĐT) 

 

A. Mã ngành dự thi: 07.KHĐT_QLKHĐT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Đakrông. 

2. Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Triệu Phong. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Đấu thầu năm 2013 (Chương II, III, IV). 

2. Luật Đầu tư năm 2014 (Chương II; Chương III: Mục 1; Chương IV: Mục 1, 

Mục 3, Mục 4; Chương VI). 

3. Luật Đầu tư công 2019 (Chương II, III). 

4. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

(Chương I, II, V, VII, IX). 

5.  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Chương I; Chương II; 

Chương III: Mục 1; Chương IV: Mục 2, 4; Chương V). 

6. Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung 

cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và 

quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thẩu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được 

hoàn trả (Chương I, II, III). 

7. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Quy định 

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân 

sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020. 

8. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

9. Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

quy định áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. 

 

B. Mã ngành dự thi: 07.KHĐT_DN,KTTT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể tại Phòng Doanh nghiệp 

và Hợp tác đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Hợp tác xã số năm 2012 (Chương II, III, IV, VIII) 

2. Luật Đầu tư năm 2014 (Chương II; Chương III: Mục 1; Chương IV: Mục 1, 

Mục 3, Mục 4; Chương VI). 

3. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (Chương I, II, III). 

4. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Chương I, II, III, IV, V). 
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5. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Chương I, II, III). 

6. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

7. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

8. Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

ban hành chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. 

9. Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính 

phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

10. Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập 

thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (08.TNMT) 

 

A. Mã ngành dự thi: 08.TNMT_ĐĐ 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai) tại Ban Quản lý 

khu kinh tế tỉnh. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Đất đai năm 2013 (Chương I, II, V, VI). 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật Đất đai (Chương I, III, IV, VI). 

3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu 

tiền sử dụng đất (Chương I; Chương II: Điều 4, 5). 

4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước (Chương I; Chương II: Mục 1, 2, 3). 

5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Chương II). 

6. Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Chương II: Điều 27 

- 34; Chương III: Điều 51 - 58). 

7. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất (Chương II, III). 

8. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 

9. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

(Chương II: Mục 1, 2, 4). 

 

B. Mã ngành dự thi: 08.TNMT_MT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Hướng Hóa. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Chương I, II, III, IV, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV). 

2. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường (Điều 1: Khoản 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; Điều 2: Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11; Điều 3: Khoản 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23). 

3. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Chương I, III). 

4. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
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trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Chương II). 

5. Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

6. Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng 

nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

7. Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan 

trắc môi trường (Chương I, II, III, Phụ lục 1, Phụ lục 2). 

8. Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Trị quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

C. Mã ngành dự thi: 08.TNMT_KS,TNN 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản tại Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Cam Lộ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Khoáng sản năm 2010 (Chương II, III, V, VI, VIII, X). 

2. Luật Tài nguyên nước năm 2012 (Chương I; Chương II; Chương III; Chương 

IV: Mục 2, 3; Chương V; Chương VII; Chương VIII). 

3. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

4. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Chương I: Điều 2, 3; Chương III, 

Chương IV). 

5. Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Điều 3 - 6). 

6. Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo 

cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 

khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự thủ tục đóng cửa mỏ 

khoáng sản (Chương II, Chương III). 

7. Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị 

quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH (09.KTTC) 

 

A. Mã ngành dự thi: 09.KTTC_KT 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Kế toán viên tại Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Kế toán viên (phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng) tại Văn phòng Sở thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Chương I, Chương II: Điều 32 - Điều 34, 

Chương IV: Điều 41 - Điều 46, Chương V, Chương VI).  

2. Luật Kế toán năm 2015.  

3. Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định về báo 

cáo tài chính nhà nước. 

4. Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Chương I, 

Chương II).  

5. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

6. Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định 

xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

7. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (Chương II) 

8. Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về việc 

quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

B. Mã ngành dự thi: 09.KTTC_TCNS 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý tài chính - ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

UBND huyện Cam Lộ 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Chương I, Chương II: Điều 30 - Điều 34, 

Chương III: Điều 37 - Điều 40, Chương IV: Điều 41 - Điều 46, Điều 48, Chương V, 

Chương VI).  

2. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (Chương I; Chương II; Chương III; 

Chương IV: Điều 31, 34, 36 - 41; Chương V; Chương VI). 

3. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Chương II: Mục 2, 3, 4). 

4. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác (Chương I; Chương II: Mục 2, 3). 

5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định 
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chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước (Chương I, Chương II: Điều 5 - 9, Chương III, Chương IV, Chương V). 

6. Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây 

dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai 

đoạn 2021 - 2025 (Chương II: Điều 9, 13; Chương III; Chương IV: Điều 19). 

7. Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết phân chia % các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (Nội dung Quy định: Mục I: Khoản 

2; Mục 2: Khoản 1.2, 1.3; 1.4; Khoản 6.2, 6.3; Khoản 7.2, 7.3). 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH THỦ QUỸ (10.TQ) 

 

Mã ngành dự thi: 10.TQ 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Nhân viên Thủ quỹ tại Phòng Quản trị - Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Chương I).  

2. Luật Kế toán năm 2015 (Chương I, II, III).  

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định một 

số điều của Luật Kế toán (Chương I; Chương II: Mục 1, 2).  

4. Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Chương I, 

Chương II: Điều 17 - 23, 25 - 38, 41, 43 - 63).  

5. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH NGOẠI VỤ (11.NgV) 

 

Mã ngành dự thi: 11.NgV 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên theo dõi công tác biên giới tại Phòng Quản lý biên giới thuộc Sở 

Ngoại vụ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Biên giới quốc gia năm 2003. 

2. Luật Biển Việt Nam năm 2012. 

3. Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu 

vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

4. Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 về Quy chế khu vực biên giới biển. 

5. Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

6. Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

về hoạt động thương mại biên giới. 

7. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ 

chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 

gia trong tình hình mới. 

8. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

9. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào ngày 16/3/2016 tại Hà Nội (link tìm kiếm văn bản đính kèm). 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH THANH TRA, KHIẾU NẠI TỐ CÁO (12.TT,KNTC) 

 

Mã ngành dự thi: 12.TT,KNTC 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra huyện Hướng Hóa. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Thanh tra năm 2010 (Chương I, II, III, IV). 

2. Luật Khiếu nại năm 2011 (Chương I, II, III, IV, V). 

3. Luật Tố cáo năm 2018 (Chương I, II, IV, V). 

4. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (Chương I, II, III, IV, V, VI).  

5. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ, quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khiếu nại (Chương I, II, III, IV). 

6. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

7. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, quy 

định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra. 

8. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

9. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình giải quyết tố cáo. 

10. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

11. Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra Chính phủ. 
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH TƯ PHÁP (13.TP) 

 

A. Mã ngành dự thi: 13.TP_PC 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Pháp chế tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, VIII, IX, 

XII, XIII, XV, XVI). 

2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (Chương I, II, III). 

3. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Chương I, II, III, IV). 

4. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Chương 

VIII: Mục 1, 2, 3). 

5. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

6. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

7. Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

8. Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức 

pháp chế. 

9. Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi 

tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. 

10. Kế hoạch số 5988/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

B. Mã ngành dự thi: 13.TP_HCTP 

I. Vị trí việc làm  tuyển dụng: 02 vị trí. 

1. Chuyên viên Hành chính tư pháp tại Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Cam Lộ. 

2. Chuyên viên Hành chính tư pháp kiêm hành chính tổng hợp tại Văn phòng 

HĐND&UBND thuộc UBND huyện đảo Cồn Cỏ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, VIII, IX, 

XII, XIII, XV, XVI). 

2. Luật Hộ tịch 2014 (Chương I, II, III). 

3. Luật nuôi con nuôi 2010. 

4. Luật Quốc tịch năm 2008 (Chương II). 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quốc tịch năm 2014. 

6. Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

7. Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

8. Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

9. Nghị định 23/2015 /NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ 

sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. 

10. Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.  

11. Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-23-2015-nd-cp-ap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-chung-thuc-hop-dong-266857.aspx
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MÃ NGÀNH DỰ THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

NHÓM NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (14.KHCN) 

 

Mã ngành dự thi: 14.KHCN 

I. Vị trí việc làm tuyển dụng: 01 vị trí. 

Chuyên viên Quản lý khoa học tại Phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

II. Danh mục tài liệu ôn tập: 

1. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (Chương I, IV, V, VIII, IX). 

2. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 (Chương I, II, III, IV).  

3. Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 

(Chương II). 

4. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ (Chương II, III). 

5. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu 

tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (Chương II, III). 

6. Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016 - 2025. 

7. Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ. 

8. Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Chương 

II, III, IV, V). 

9. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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